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  Tên: ___________________ 

  Ngày:__________________ 
 

Chú Em 
 

Chú là em của bố. 

Chú nhỏ hơn bố nên gọi bố bằng anh. Bố em và chú em đều là con của ông bà nội. 

Em có tất cả hai chú. Hai chú đều thương em, thường dẫn em đi chơi và hay mua 

quà cho em. 

Em rất thương và kính trọng hai chú của em 

 

 

 Ngữ Vựng(Vocabulary) 
 OC, AN, ƯƠNG, ƯƠI 

1. bố (father): ba,cha,tía. 

2. ông bà nội (paternal grandparents): người sinh ra ba mình. 

3. kính trọng (to respect): thương yêu, nể trọng. 

4. nhọc nhằn (tired, fatigued): vất vả và mệt mỏi. 

5. chẳng quản (not to mind, difficulty):không nghĩ đến và không e ngại. 

6. tươi cười (smiling): vui vẻ, hồ hởi, lúc nào cũng tươi cười, niềm nở. 

7. chọn lọc (to select, choose, pick): lựa chọn tìm để lấy cái tốt, chọn lọc kĩ lưỡng. 

8. lan can (hand-rail, banister): chấn song làm ở hiên nhà, hai bên thành cầu để giữ 

cho khỏi ngã ra ngoài.   

9. năm  mươi (fifty) : số 50 

10. an tâm (assurance,peace): yên lòng. 
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  Tên: ___________________ 

  Ngày:__________________ 
 
 

 

Tục Ngữ 
Mất cha còn chú, sẩy mẹ bú dì. 

(An orphan turns to his next of kin for assistance.) 

 

Học Thuộc Lòng 

Chú Ba 
Chú Ba tuổi đã năm mươi. 

Gặp ai chú cũng tươi cười hỏi thăm. 

Giúp người, chẳng quản nhọc nhằn. 

Ai nhờ giúp đỡ chú bằng lòng ngay. 
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  Tên: ___________________ 

  Ngày:__________________ 
 

Bài Tập  
 

 Câu Hỏi :  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây:    
1. Chú là gì của bố ? 

__________________________________________________________________ 

2. Chú do ai sinh thành ? 

_________________________________________________________________ 

3. Em có mấy người chú ? 

__________________________________________________________________ 

4. Em đối với chú như thế nào ? 

__________________________________________________________________ 

5.  Chú có thương mến em không ?        

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 Tập Làm Văn: Các em hãy đặt câu với các từ ngữ sau đây:  
1. chú 

__________________________________________________________ 

2. ông bà nội 

_________________________________________________________________ 

3. đi chơi 

__________________________________________________________________ 
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  Ngày:__________________ 
 
4. kính trọng 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Các em hãy chọn đúng chữ thích hợp cho những câu sau đây: 

 Filling Blank: pick the words on the list below to complete sentences.  

 
chẳng quản, lan can, năm mươi, tươi cười, nhọc nhằn, chọn lọc,  an tâm 

 
 

1. Khi em còn bé thơ, mẹ rất ________  _________ cực khổ những lúc em ốm đau. 

2. Nhà nông luôn vui việc đồng áng __________  ___________ nắng mưa. 

3. Cô gái đứng ở quầy tính tiền kia lúc nào cũng thấy __________  __________ với 

khách hàng. 

4. Chú Ba thích đọc sách nhưng chú luôn luôn  _________  __________  những sách 

mới và hay. 

5. Mỗi ngày Ba đưa em tới tận lớp học rồi mới  _______ _______ trở ra xe để đi làm. 

6. Chiếc cầu bắc ngang suối vừa mới được sửa sang  __________  __________ hai 

bên để bảo đảm an toàn. 

7. Disneyland đang có nhiều quảng cáo cho việc kỷ niệm  _________  ________ năm 

ngày thành lập. 

 Trường Việt Ngữ Lạc Hồng: www.vscso.org/lachong                      4                                                                            Cấp 6               


